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Dày Áp lực Chưa VAT Thanh toán

DN
ĐK danh nghĩa

mm bar DN
ĐK danh nghĩa

mm bar DN
ĐK danh 

nghĩa

mm bar

1.2 9.0 4,500 4,950 2.9 6.0 53,460 10 100 6.7 12.0 150,900 165,990

1.4 12.0 5,300 5,830 3.0 6.0 55,220 11 150 9.7 12.0 319,100 351,010

1.6 15.0 6,150 6,765 3.8 9.0 68,970

2.5 20.0 9,000 9,900 5.0 12.0 91,190

1.4 9.0 6,700 7,370 2.4 4.0 57,090 12 200 9.7 10.0 407,900 448,690

1.8 12.0 8,750 9,625 2.9 4.0 67,540 13 200 11.4 12.5 475,400 522,940

2.5 17.0 11,400 12,540 3.2 5.0 75,240

3.0 20.0 13,800 15,180 3.5 5.0 82,610

1.3 6.0 8,100 8,910 3.8 6.0 88,660 14 cái 19,000 20,900

1.6 9.0 9,800 10,780 4.9 9.0 113,410 15 cái 36,500 40,150

2.0 12.0 12,200 13,420 5.0 9.0 116,710 16 cái 47,500 52,250

2.5 15.0 14,700 16,170 7.0 12.0 160,490

3.0 18.0 17,700 19,470 3.5 4.0 120,670

1.4 6.0 11,200 12,320 4.3 5.0 148,390 17 Tuýp 2,818 3,100

1.7 7.0 13,400 14,740 5.0 6.0 173,800 18 Tuýp 4,182 4,600

2.1 9.0 16,300 17,930 6.5 7.0 231,880 19 Tuýp 6,545 7,200

2.5 12.0 18,600 20,460 7.0 8.0 240,130 20 Hộp 30,000 33,000

1.45 5.0 12,900 14,190 7.3 9.0 248,160 21 Hộp 59,000 64,900

1.9 8.0 16,700 18,370 9.2 12.0 311,190 22 Hộp 118,000 129,800

2.4 9.0 21,300 23,430 5.1 5.0 229,790

2.5 9.0 22,300 24,530 6.6 6.0 295,570

1.5 4.0 16,700 18,370 8.7 9.0 385,550

2.0 6.0 22,500 24,750

2.3 6.0 25,900 28,490

2.8 9.0 31,100 34,210

3.0 9.0 33,400 36,740

1.7 3.0 28,600 31,460

2.6 5.0 44,000 48,400

90

5 49

225,600 Keo dán 500gr

282,900 Keo dán 1000gr

9 220

208,900

268,700

6 60

350,500

7

4 42

134,900 Keo dán 15gr

158,000 Keo dán 30gr

210,800 Keo dán 50gr

218,300 Keo dán 200gr

145,900

8 168

109,700 KEO DÁN ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PVC

Gioăng cao su 

DN 114103,100 Gioăng cao su 

DN 168106,100 Gioăng cao su 

DN 220

82,900 TIÊU CHUẨN ISO2531:1998 CIOD - NỐI VỚI ỐNG 

GANG

2 27

7 114

51,900

61,400

68,400

75,100 GIOĂNG DÙNG CHO ỐNG TIÊU CHUẨN BS

3 34

80,600

1 21 6 90

48,600

50,200

62,700

PHÂN PHỐI NHỰA TIỀN PHONG KV  PHÍA NAM

TÊN NHÀ PHÂN PHỐI: CTY TNHH XD HOÀNG KHÔI

Đ/C: 900 QL1A, P.TAM HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI                                      

ĐT: 0251.2222.286 - 0938.252.383

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC

Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2: 2009 - Hệ inch (BS)
Hiệu lực từ ngày 12/06/2019 đến khi có thông báo sửa đổi

TIÊU CHUẨN BS EN ISO 1452-2:2009 Hệ inch và ngoại chuẩn tương đương BS EN ISO 1452-2:2009 TIÊU CHUẨN AS/NZS 1477:1999 CIOD - NỐI VỚI ỐNG 

GANG

STT STT Chưa VAT STT

đồng/mét đồng/mét đồng/mét



BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA uPVC

Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2: 2009 - Hệ inch (BS)
Hiệu lực từ ngày 12/06/2019 đến khi có thông báo sửa đổi


